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BA ĐÌNH

HOÀN KIẾM

TÂY HỒ

LONG BIÊN

CẦU GIẤY
ĐỐNG ĐA

HAI BÀ TRƯNG

HOÀNG MAI

THANH XUÂN

SÓC SƠN

ĐÔNG ANH

GIA LÂM

NAM TỪ LIÊM

THANH TRÌ

BẮC TỪ LIÊM

MÊ LINH

HÀ ĐÔNG

TX SƠN TÂY

BA VÌ

PHÚC THỌ ĐAN PHƯỢNG

HOÀI ĐỨC

QUỐC OAI

THẠCH THẤT

CHƯƠNG MỸ

THANH OAI

THƯỜNG TÍN

PHÚ XUYÊN

ỨNG HÒA

MỸ ĐỨC
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Trục Láng - Hòa Lạc

ÐI NINH BÌNH

ÐI HÀ NAM

ÐI HÀ NAM

ÐI NINH BÌNH

ÐI NINH BÌNH

ĐI NAM ĐỊNH

ĐI HÒA BÌNH

ÐI HÒA BÌNH

ĐI SƠN LA

ĐI YÊN BÁI

ĐI TUYÊN QUANG

ĐI TUYÊN QUANG

ĐI BẮC KẠN

ĐI BẮC GIANG

ĐI BẮC GIANG

ĐI QUẢNG NINH

ĐI BẮC NINH

ĐI BẮC NINH

ĐI BẮC NINH

ĐI HƯNG YÊN

ĐI THÁI BÌNH

ĐI HÀ NAM

ÐI HÒA BÌNH

Nhà hát tại khu
vực Quảng An,

quận Tây Hồ

Nhà hát múa rối
Thăng Long

Thư viện Hà
Nội (cơ sở 2)

Cung triển lãm
Quy hoạch của
Thủ đô

Nhà hát
thành phố Hà Nội

Hạ tầng phát triển
không gian bảo tồn
và phát huy giá trị

văn hóa truyền
thống xứ Đoài

Đền thờ
Đức vua
Ngô Quyền

Công viên di sản kết
hợp quảng trường và

công trình công
cộng tại khu di

tích Thành Cổ Loa

Nhà hát nghệ
thuật Xiếc và

tạp kỹ
Hà Nội

Cung văn hóa, thể
thao Thanh niên

Tượng đài
chiến thắng
Cầu Giẽ

Bảo tàng Đảng
Cộng sản
Việt Nam

Xây dựng công viên
di sản danh nhân
Tô Hiến Thành

Nghiên cứu phục
hồi các di

sản văn hóa vùng
đất cổ Ô Diên

Khu liên
hợp TT QG

khu liên hiệp TT
phía nam

Khu TT TDTT
Quân đội

Khu TTDT và
trò chơi
dân gian

Khu liên
hợp TT TP
phía Tây

Khu vực
đua thuyền Hồ
Tây

Khu VĐV cao
cấp Mỹ Đình

Cung
TT Quần

Ngựa

SVĐ Hà Đông

TT TDTT
Khúc Hạo

SVĐ Hàng Đẫy

Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc: Đại học quốc gia Hà Nội; cơ sở 2 của một
số Trường Đại học thuộc các lĩnh vực KHCN, kinh tế, Kinh doanh và quản lý

Khu giáo dục đào tạo
tại Sơn Tây: Đào tạo

lĩnh vực An ninh
quốc phòng, văn hóa,

nghệ thuật, du
lịch và sư phạm

Khu giáo dục
đào tạo tại Xuân

Mai: Đào tạo, nghiên
cứu về Lâm nghiệp,
Khoa học đất và hỗ

trợ khởi nghiệp

Khu nghiên cứu,
giáo dục đào tạo tại
tại Chúc Sơn, huyện
Chương Mỹ: đào tạo

lĩnh vực tư pháp, hành
chính, thể dục thể thao

Khu giáo dục đào tạo
tại Sóc Sơn: Đào tạo,
nghiên cứu phát triển
ngành hàng không

Cơ sở nghiên cứu
thực nghiệm nghiên
cứu Khoa học công
nghệ cao Sinh học

và nông nghiệp

Cụm cơ sở nghiên cứu,
Gia Lâm: Đào tạo,
nghiên cứu ngành nông
nghiệp và phụ trợ

Cụm nghiên cứu,
giáo dục đào tạo
tại Đan Phượng,
huyện Đan Phượng

Cụm cơ sở
nghiên cứu,

giáo dục Đông
Anh - Mê Linh

Cụm cơ sở nghiên cứu, giáo
dục Quốc Oai: đào tạo,
nghiên cứu y khoa, công nghệ
sinh học và các trung tâm
nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ
phát triển nông nghiệp
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SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

TỶ LỆ 1:50.000
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BẮC GIANG

VĨNH PHÚC

THÁI NGUYÊN

BẮC NINH

HÒA BÌNH
HƯNG YÊN

PHÚ THỌ

HÀ NAM

Vị trí các đối tượng quy hoạch chỉ mang tính định hướng. Vị trí chính xác sẽ được xác định cụ thể trong các giai đoạn tiếp theo.

(Đã cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

Hệ tọa độ: VN-2000
Nguồn tài liệu: Sơ đồ được thành lập và biên tập từ Cơ sở dữ liệu quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

HÀ NỘI
..., ngày... tháng... năm...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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KINH TẾ QUỐC DÂN
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TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH

ĐẠI DIỆN
NHÓM CHUYÊN GIA
LẬP SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ

..., ngày... tháng... năm...

TS. Lê Thị Minh Phương

QUY HOẠCH THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Tên quy hoạch:

Tên sơ đồ, bản đồ:
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CHÚ GIẢI
Cơ sở văn hóa

Cơ sở thể dục thể thao

Cơ sở giáo dục đại học

Cơ sở giáo dục phổ thông

Cơ sở y tế tuyến tỉnh định hướng

Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
người có công với cách mạng

Cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở dịch vụ việc làm

Cơ sở xã hội khác

Hội chợ triển lãm

Chợ

Siêu thị, trung tâm thương mại

Trung tâm logistics

UBND TP Hà Nội

Cầu định hướng

Cầu hiện trạng

Cao tốc định hướng

Cao tốc hiện trạng

Quốc lộ định hướng

Quốc lộ hiện trạng

Tỉnh lộ định hướng

Tỉnh lộ hiện trạng

Đường trục chính đô thị định
hướng

Đường trục chính đô thị hiện
trạng

Đường sắt quốc gia định hướng

Đường sắt đô thị định hướng

Đường sắt tốc độ cao định
hướng

Đường sắt quốc gia hiện trạng

Đường sắt đô thị hiện trạng

Tuyến đường thủy nội địa

Địa giới tỉnh

Địa giới huyện

Địa giới xã
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BẮC GIANG

BẮC KẠN

BẮC NINH

BẾN TRE

CÀ MAU

CAO BẰNG

CẦN THƠ

GIA LAI

HÀ GIANG

HÀ NAM

HÀ TĨNH

TP. HỒ CHÍ MINH

HƯNG YÊN

HẢI DƯƠNG

HẬU GIANG

KHÁNH HÒA

KIÊN GIANG

KON TUM

LÀO CAI

LÂM ĐỒNG

LAI CHÂU

LẠNG SƠN

LONG AN

NAM ĐỊNH
NINH BÌNH

NINH THUẬN

PHÚ THỌ

PHÚ YÊN

QUẢNG BÌNH

QUẢNG NAM

QUẢNG NGÃI

QUẢNG NINH

QUẢNG TRỊ

SÓC TRĂNG

SƠN LA

TÂY NINH

THÁI BÌNH

THÁI NGUYÊN

THỪA THIÊN - HUẾ

TIỀN GIANG

TRÀ VINH

TUYÊN QUANG

VĨNH LONG

YÊN BÁI

THANH HÓA

NGHỆ AN

VĨNH PHÚC

HÒA BÌNH

HÀ NỘI

HẢI PHÒNG

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA

QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA

Đ. PHÚ QUỐC

QĐ. An Thới

QĐ. Nam Du

QĐ. Thổ Chu

Đ. Côn Sơn

Đ. Phú Quý

hòn Rái

hòn Nhạn

mũi Cà Mau

hòn Đá Lẻ

mũi Gành Dầu

hòn Khoai

hòn Bảy Cạnh

hòn Bông Lang
hòn Tài Lớn

bãi Phúc Tần

bãi Huyền Trân

bãi Phúc Nguyên

hòn Hải

hòn Đôi

mũi Đại Lãnh

hòn Ông Căn

Đ. Lý Sơn

cù lao Chàm

Đ. Cồn Cỏ

Đ. Biện Sơn

hòn Mê

Đ. Bạch Long Vĩ

Đ. Cát Bà
QĐ. Long Châu

Đ. Cái Bầu

QĐ. Cô Tô

(TP. Đà Nẵng)

(Tỉnh Khánh Hòa)

bãi Cà Mau

bãi Quế Đường

bãi Tư Chính


